
STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

1 075096015766
HỘ KINH DOANH SUSHI 

TỰ CHỌN CHẢ BI

230 Trần phú, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000        

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

CHƯƠNG THANH 

THUẬN

2 075097012392
HỘ KINH DOANH GÓC 

CỦA HẠ

Số 73C Thích Quảng Đức, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

10,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

TRẦN BÙI XUÂN 

HIẾU

3 075193004055
HỘ KINH DOANH HKD 

NGUYỄN QUỲNH NHƯ

KHU PHỐ XUÂN TRUNG, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
5,000,000          

Giáo dục khác chưa được phân 

vào đâu

NGUYỄN QUỲNH 

NHƯ

4 075207016810
HỘ KINH DOANH BÙI 

HỮU PHƯỚC

Số 96B Hoàng Diệu, Khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

60,000,000        Bán lẻ tổng hợp khác BÙI HỮU PHƯỚC

5 075193018904
HỘ KINH DOANH NGỌC 

NỮ 

39 Thích Quảng Đức  Kiốt số 7, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
5,000,000          

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác

PHÙ BANG NGỌC 

NỮ

6 075189006241 HỘ KINH DOANH TÔ TÔ

Số 101 Đinh Tiên Hoàng, Khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

HUỲNH VŨ LỆ UYÊN

7 046081007369
HỘ KINH DOANH HKD 

HIẾU

số 220 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      
Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy nông nghiệp
NGUYỄN VĂN HIẾU

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG KHÁNH

Tháng 8/2026

(Đăng ký mới hộ kinh doanh)



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

8 075188000232
HỘ KINH DOANH PHỞ  

THÌN 88

232 Nguyễn Trãi, Khu phố Phú Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

VŨ THỊ THƯƠNG 

LOAN

9 075302020438
HỘ KINH DOANH 

NHIMS.NE NAIL STUDIO 

113 đường Nguyễn Trãi, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

20,000,000        
Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác

PHẠM HỒNG NHƯ 

CHÚC

10 045184010443
HỘ KINH DOANH LỚP 

MẦM NON BAN MAI

số 189/47 Nguyễn Văn Cừ, khu phố Xuân 

Hòa, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

100,000,000      Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác
NGUYỄN THỊ BÍCH 

HẰNG

11 075094016168
HỘ KINH DOANH TƯ 

VẤN KHAI MINH

Đường Điểu Xiển, Khu Phố Bàu Trâm, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

10,000,000        

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu,Hoạt động tư vấn 

quản lý kinh doanh và hoạt động 

tư vấn quản lý khác,Tư vấn máy 

HUỲNH THIỆN PHÚC

12 075172000671 HỘ KINH DOANH LY

48 Nguyễn Thái Học Khu phố Xuân Lộc , 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

500,000             Bán lẻ thực phẩm
NGUYỄN THÚY 

QUỲNH UYÊN

13 079060028078
HỘ KINH DOANH MINH 

LỘC

Số 10 Phan Chu Trinh, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác TRẦN NGỌC MINH

14 083168017946
HỘ KINH DOANH GHIỀN 

ĐỒ SI

431 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        
Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, 

hàng da và giả da

NGUYỄN THỊ ÁNH 

HỒNG

15 075192022720
HỘ KINH DOANH ĐINH 

DIỆP KIM DUYÊN

số 79 Nguyễn Trung Trực, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

10,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

ĐINH DIỆP KIM 

DUYÊN



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

16 075196006426
HỘ KINH DOANH NGỌC 

TỐ TRINH

số 3, trần văn thi, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

900,000,000      

Bán buôn nông, lâm sản nguyên 

liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống,Cung ứng lao động tạm thời

NGUYỄN NGỌC TỐ 

TRINH

17 075187024117
HỘ KINH DOANH VÕ 

THỊ TRÚC THÙY

Số 62/40 Trần Phú, tổ 12, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      

Bán buôn nông, lâm sản nguyên 

liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống,Hoạt động dịch vụ sau thu 

hoạch,Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ

VÕ THỊ TRÚC THÙY

18 075303018840
HỘ KINH DOANH CÂU 

LẠC BỘ ARCHERY

Đường Hồ Thị Hương,, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
150,000,000      

Hoạt động của các câu lạc bộ thể 

thao
VÕ NGỌC BẢO HÂN

19 060198007159

HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG UYÊN 

BOUTIQUE

Số 91 Đường Lê Hữu Trác, Tổ 4, Khu phố Phú 

Bình , Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

100,000,000      
Bán buôn vải, hàng may mặc, 

giày dép

LÊ NGUYỄN 

PHƯƠNG UYÊN

20 075184003797
HỘ KINH DOANH HỦ 

TÍU THẢO

số 32 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Xuân 

An, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

10,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

21 075193004357

HỘ KINH DOANH KINH 

DOANH TRÁI CÂY 

NÔNG SẢN MIN

thửa đất số 953, tờ bản đồ số 82, khu phố Bàu 

Trâm, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

50,000,000        Bán buôn thực phẩm HỒ MINH NHẬT

22 075186007664
HỘ KINH DOANH TRẦN 

ÁI PHƯƠNG

84 Nguyễn Trãi, KP Phú Bình, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Bán buôn nông, lâm sản nguyên 

liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống

TRẦN ÁI PHƯƠNG

23 079098007784
HỘ KINH DOANH 

MAMAKAI

13 Thích Quảng Đức, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
250,000,000      

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
SAN BÀNG THÀNH



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

24 075184020079

HỘ KINH DOANH CỦA 

HÀNG VÁ VỎ KHÁNH 

CHÂU

476 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        

Sản xuất vali, túi xách và các loại 

tương tự, sản xuất yên đệm,Sửa 

chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có 

động cơ khác

NGUYỄN THỊ XUÂN 

KHÁNH

25 045070000030
HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ XE HÀ QUANG

47 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000      Cho thuê xe có động cơ

HOÀNG NGỌC 

QUANG

26 079166023662
HỘ KINH DOANH CHÈ, 

ĂN VẶT PHƯỢNG

Số 34 Võ Duy Dương, tổ 35, khu phố Xuân 

Bình, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

40,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

HUỲNH THÚY 

PHƯỢNG

27 040188034417
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC MINH CHÂU

Số nhà 134 đường Ngô Quyền, khu phố 8, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

20,000,000        

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

ĐẶNG THỊ LUYẾN

28 038084012706

HỘ KINH DOANH HỆ 

THỐNG CỬA HÀNG MẸ 

VÀ BÉ THANH

03 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
950,000,000      

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm

NGUYỄN THIỆN 

THANH

29 075191013159
HỘ KINH DOANH THỊT 

DÊ THẮNG

111 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

15,000,000        Bán lẻ thực phẩm
ĐINH HOÀNG MINH 

TUYẾT

30 075202009385
HỘ KINH DOANH ROY 

DRINKS

01 Trần Huy Liệu, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
40,000,000        

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Dịch 

vụ ăn uống khác

NGUYỄN THIỆN 

KHANH

31 079183026941
HỘ KINH DOANH DU 

STUDIO

Số 114, đường Nguyễn Trãi, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
ĐÀO BÍCH PHƯỢNG



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

32 074085007582 HỘ KINH DOANH SIP CF

Số 137 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Xuân 

Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

100,000,000      

Bán lẻ thực phẩm,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống,Vận tải hành khách 

đường bộ khác

VÕ XUÂN TÂM

33 091208018865
HỘ KINH DOANH YURI 

CF

Số 1, Lê Hồng Phong, khu phố Xuân Hòa , 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Bán lẻ thực phẩm,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống,Vận tải hành khách 

đường bộ khác

NGUYỄN CHÍ ĐẠT

34 042084017417
HỘ KINH DOANH MI 

CAY SEOUL

B84 Hùng Vương, khu phố Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

350,000,000      
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
TRẦN VĂN LONG

35 075187002964
HỘ KINH DOANH BẤM 

HUYỆT NHÀ TRANG

Tổ 10, khu phố Bàu Trâm, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
40,000,000        Dịch vụ spa và xông hơi

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

36 075186005627

HỘ KINH DOANH 

THANH TUYỀN TRÁI 

CÂY

Tổ 1 đường Lê Hữu Trác, khu phố Phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      Bán buôn thực phẩm
NGUYỄN THỊ 

THANH TUYỀN

37 036175009690
HỘ KINH DOANH BẾP 

NHÀ HƯƠNG SƠN

số 5 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Xuân 

Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

15,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

38 075304008551
HỘ KINH DOANH NHƯ 

NAIIBOX

3A Hà Huy Giáp, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000        

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác

NGUYỄN QUỲNH 

NHƯ

39 052167000709
HỘ KINH DOANH NHÀ 

TRỌ HUỲNH LONG

212 Nguyễn Tri Phương, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác HUỲNH THỊ LONG
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doanh
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40 075174005615
HỘ KINH DOANH NGA 

TẠP HÓA

15/20 Nguyễn Trung Trực, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

20,000,000        

Bán lẻ tổng hợp với lương thực, 

thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGA

41 052073019047
HỘ KINH DOANH NHÀ 

TRỌ THU NGA

64 Phạm Thế Hiển, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
2,500,000,000   Cơ sở lưu trú khác DƯƠNG ĐỨC BÌNH

42 058068002847
HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM 757

758 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGÔ XUÂN CHUNG

43 079307005860
HỘ KINH DOANH MOON 

CF

Số 121 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Xuân 

Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

100,000,000      

Bán lẻ thực phẩm,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống,Vận tải hành khách 

đường bộ khác

VŨ ĐẶNG THANH 

TÂM

44 075080002050
HỘ KINH DOANH HKD 

LÊ TÀI

số 119 Điểu Xiển, khu phố Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      Bán buôn thực phẩm LÊ TÀI

45 064192000848

HỘ KINH DOANH KIM 

ĐỈNH SPA CHĂM MẸ VÀ 

BÉ SAU SINH

20 Phan Chu Trinh. khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Dịch vụ spa và xông hơi,Hoạt 

động y tế khác chưa được phân 

vào đâu

BÙI THỊ KIM NHI

46 083175012730
HỘ KINH DOANH BÀ VÕ 

THỊ THÙY TRANG

số 04 Nguyễn Trung Trực, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

50,000,000        Bán buôn thực phẩm
VÕ THỊ THUỲ 

TRANG

47 075083002677
HỘ KINH DOANH THỊT 

BÒ THÀNH TÍN

18 Quang Trung, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000        Bán buôn thực phẩm LÝ HOÀI ANH
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48 075099000483
HỘ KINH DOANH CĂN 

TIN ĐÌNH KHẢI

05 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

30,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
ĐỖ ĐÌNH KHẢI

49 075177002190
HỘ KINH DOANH NGỌC 

QUYÊN

Số 155 B, Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 

Xuân Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

100,000,000      
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
LÊ THỊ BA

50 075201017771
HỘ KINH DOANH NHA 

XE KIM PHÁT

Tổ 01 Hà Huy Giáp, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 

tiếp cho vận tải đường bộ,Truyền 

tải và phân phối điện

BÙI QUANG DUY

51 087194009725
HỘ KINH DOANH NGỌC 

CHÂU (KIOS)

kios số 49 chợ Long Khánh, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

1,000,000,000   Hoạt động cấp tín dụng khác
NGUYỄN HUYỀN 

TRÂN

52 056070008259
HỘ KINH DOANH TẠP 

HÓA THANH TUẤN

421 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        Bán buôn tổng hợp TRẦN THANH TUẤN

53 075170001708

HỘ KINH DOANH 

DƯỠNG SINH ĐÔNG Y 

CÔNG NGHỆ MỚI AURA 

NGA HEALING

Số 28, Hai Bà Trưng, KP Xuân Hoà., Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm,Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động làm đẹp 

khác,Hoạt động y tế khác chưa 

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT NGA

54 075085023316
HỘ KINH DOANH 

LUYỆN GÀ

Số 40, đường Lê Quang Định, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

100,000,000      Bán lẻ thực phẩm
NGUYỄN ĐÀO 

LUYỆN

55 001097038244
HỘ KINH DOANH THIÊN 

ÂN STUDIO 

577 Hùng Vương, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
15,000,000        Dịch vụ làm tóc ĐẶNG QUỐC ĐOÀN



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

56 070078004108
HỘ KINH DOANH MÌ 

QUẢNG THỦY TIÊN 2

286 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
DƯƠNG VĂN LANH

57 049072018141
HỘ KINH DOANH MAY 

GIA CÔNG MINH HÙNG

18/28 Lương Thế Vinh, khu phố Phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      
Sản xuất vali, túi xách và các loại 

tương tự, sản xuất yên đệm
LÊ MINH HÙNG

58 075094010182
HỘ KINH DOANH PAPA 

& MAMA

133 Ngô Quyền, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000        

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô 

tô, mô tô, xe máy và các bộ phận 

phụ trợ),Bán lẻ trò chơi, đồ 

chơi,Bán lẻ tổng hợp khác

HỒ HẢI SƠN

59 036070013518
HỘ KINH DOANH CƯA 

HÀNG SỐ 49

số 23/51 Hùng Vương, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      

Bán buôn mô tô, xe máy, phụ 

tùng và các bộ phận phụ trợ của 

mô tô, xe máy

ĐẶNG VĂN LỰC

60 079087025143
HỘ KINH DOANH NÔNG 

SẢN QUỐC HUY

khu phố Bàu Trâm, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      Bán buôn thực phẩm ĐẶNG QUỐC HUY

61 075082011973
HỘ KINH DOANH NHÀ 

TRỌ KHÔI NGUYÊN

85/2B đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 

Xuân Trung, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

400,000,000      Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác ÂU QUỐC HUY

62 051174012338
HỘ KINH DOANH 

CHÁNH PHƯỢNG

429 Hồ Thị Hương, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
1,000,000,000   

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi,Hoạt 

động vui chơi giải trí khác,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

TRẦN THỊ KIM 

PHƯỢNG

63 014171005324
HỘ KINH DOANH KIỀU 

VĂN HIẾN

Số 05 Cách Mạng Tháng 8, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000        

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
HUỲNH THÚY KIỀU



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

64 038083023562
HỘ KINH DOANH NHA 

KHOA HOÀNG VINH

Số 153 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Hoạt động của các phòng khám 

đa khoa, chuyên khoa và nha 

khoa

HOÀNG NHƯ LƯU

65 075091008728
HỘ KINH DOANH PHÁT 

LÝ 1

Số 15 Nguyễn Tri Phương, khu phố xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Bán buôn thực phẩm,Nhà hàng 

và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động,Sản xuất cà phê

TRẦN HỮU PHÁT

66 075079009864
HỘ KINH DOANH HÀNG 

GÀ VỊT THẠCH DUNG

Ki ốt số 05 đường Lê Quang Định, khu phố 

Xuân Trung, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

15,000,000        Bán lẻ thực phẩm
NGUYỄN QUANG 

THẠCH

67 075098004477
HỘ KINH DOANH 

GARAGE THANH HẢI

Tổ 7, Khu phố Xuân Thanh, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe 

máy,Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và 

xe có động cơ khác

THỔ THANH HẢI

68 066307017341
HỘ KINH DOANH NHẤT 

TÍN MOBILE

314 đường Hùng Vương,khu Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử 

dụng,Bán lẻ thiết bị công nghệ 

thông tin và truyền thông

VŨ HOÀNG KIỀU VI

69 075091008467
HỘ KINH DOANH HÂN 

HÂN BEAUTY

493 Hồ Thị Hương, khu phố Bàu Trâm, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

40,000,000        
Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
ĐOÀN TRỌNG HÀ

70 046060008242
HỘ KINH DOANH SƯ 

PHẠM XUÂN NINH

24/Nguyễn Trãi/Tổ 6/Khu phố Phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

30,000,000        
Giáo dục khác chưa được phân 

vào đâu
HÀ XUÂN NINH

71 075094006745
HỘ KINH DOANH LÊ 

TRỌNG NGUYỄN

Số 73/3A, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 17, khu 

phố Xuân Lộc , Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam

200,000,000      

Bán buôn nông, lâm sản nguyên 

liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống,Hoạt động dịch vụ sau thu 

hoạch,Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ

LÊ TRỌNG NGUYỄN



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

72 075083008584
HỘ KINH DOANH 

TRÙNG DƯƠNG QUÁN

Tổ 3 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Xuân 

Hòa, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

200,000,000      
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
ĐỖ TIÊU DAO

73 075091023414
HỘ KINH DOANH LÂM 

QUANG TRÍ

Số 143/14, hẻm Chu Văn An, tổ 3, khu phố 

Xuân Trung, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

50,000,000        Bán buôn thực phẩm LÂM QUANG TRÍ

74 075190011728

HỘ KINH DOANH  - 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

MAI

Số 726/12, tổ 33, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      Bán buôn thực phẩm

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT MAI

75 075092003552
HỘ KINH DOANH CẦM 

ĐỒ KIM PHẠM

Số 159 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      Hoạt động cấp tín dụng khác
PHẠM TRẦN 

THANH KIM

76 046197008668
HỘ KINH DOANH ĐƯỢC 

LONG KHÁNH

722 Đường 21/4, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy nông nghiệp,Hoạt 

động dịch vụ trung gian bán lẻ

VÕ THỊ THỦY

77 033196007625
HỘ KINH DOANH BẢO 

NGÂN SPA

493 Hồ Thị Hương, khu phố Bàu Trâm, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

20,000,000        
Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
ĐẶNG THỊ HƯỜNG

78 048069003156
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

HỮU XUÂN

Số 47, Quốc Lộ 1A, khu phố Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        
Bán buôn ô tô và xe có động cơ 

khác,Truyền tải và phân phối điện
ĐẶNG HỮU XUÂN

79 075204013206
HỘ KINH DOANH TÀU 

HŨ ĐÁ & TEA

91 Nguyễn Thị Minh khai, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

40,000,000        Dịch vụ phục vụ đồ uống NGUYỄN DUY ÂN



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

80 075301004284
HỘ KINH DOANH TIỆM 

TRÀ HẠNH PHÚC

số 03 Lê Hồng Phong, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

150,000,000      Dịch vụ phục vụ đồ uống
NGUYỄN THỊ HỒNG 

PHÚC

81 040192010329
HỘ KINH DOANH GIA 

CÔNG QUÝ

Tổ 8, khu phố Bàu Trâm, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000        

Sản xuất trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú)
VI THỊ QUÝ

82 075072008494
HỘ KINH DOANH NÔNG 

SẢN TUẤN HUY

430 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

160,000,000      Bán buôn thực phẩm NGUYỄN TUẤN HUY

83 075187010843
HỘ KINH DOANH NHÀ 

THUỐC QUỲNH TRÂN

Số 54, Khổng Tử, KP Xuân Trung, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

tổng hợp khác

NGUYỄN THỊ CẨM 

LỆ

84 033094009370
HỘ KINH DOANH 

TRỌNG ĐỨC

Số 57 Điểu Xiển, tổ 2, KP Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông 

tin và truyền thông,Bán lẻ tổng 

hợp khác,Hoạt động hỗ trợ dịch 

vụ tài chính chưa được phân vào 

đâu

NGUYỄN VĂN TIN

85 092061007303
HỘ KINH DOANH BS 

CHÂU HỮU DANH

507 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000        

Hoạt động của các phòng khám 

đa khoa, chuyên khoa và nha 

khoa

CHÂU HỮU DANH

86 033181001852
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUYẾN

Kiot số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
2,000,000          Bán lẻ thực phẩm

NGUYỄN THỊ 

HUYẾN

87 075095018235 HỘ KINH DOANH ITALK

Số 55 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        

Giáo dục khác chưa được phân 

vào đâu,Hoạt động dịch vụ trung 

gian bán lẻ

VÕ MINH ĐỨC



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

88 052193005066
HỘ KINH DOANH DẦU 

NHỚT GIA PHÁT

Tổ 8 đường Điểu Xiển, khu phố Bàu Sầm, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 

khí và các sản phẩm liên 

quan,Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ 

mô tô, xe máy, phụ tùng và các 

bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 

máy

MAI THỊ THANH 

DIỆU

89 075181014163
HỘ KINH DOANH GIA 

CÔNG TÚI XÁCH KHỀNH

17 đường Lương Thế Vinh, khu phố phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

15,000,000        
Sản xuất vali, túi xách và các loại 

tương tự, sản xuất yên đệm
HỒ SAY KHỀNH

90 070083008198

HỘ KINH DOANH 

TRUNG TÂM ÂM NHẠC 

HEALING SOUND

123A Hai Bà Trưng, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

500,000,000      
Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đình,Giáo dục văn hóa nghệ thuật

NGÔ THANH 

PHƯƠNG

91 075082003210
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG VĂN CẢNH

Số nhà 79 đường Điểu Xiển, tổ 2, KP Bàu 

Trâm, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

50,000,000        

Bán lẻ tổng hợp với lương thực, 

thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

TRƯƠNG VĂN CẢNH

92 042089017684
HỘ KINH DOANH LAB 

HUY PRINK

64/16 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
300,000,000      

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, 

tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 

gia đình khác chưa được phân 

vào đâu,Dịch vụ liên quan đến 

PHAN QUỐC HUY

93 075181012530
HỘ KINH DOANH NÔNG 

SẢN NGỌC DUNG

27 Thích Quảng Đức, khu phố xuân lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      Bán buôn thực phẩm
TRẦN VÕ NGỌC 

DUNG

94 038186045371
HỘ KINH DOANH LÂM 

PHƯƠNG LINH

Thửa đất số 800, bản đồ số 13, đường Điểu 

Xiển, khu phố Bàu Sầm, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

100,000,000      
Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâu
DƯƠNG THỊ DUNG

95 075167009561
HỘ KINH DOANH THỊT 

HEO TRANG TIẾP

57 Quang Trung, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000        

Bán lẻ thực phẩm,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

PHÙNG THỊ TRANG 

TIẾP



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

96 075194012706

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG BAO BÌ THANH 

THẢO

Số 339 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      
Bán buôn đồ dùng khác cho gia 

đình

VÕ THỊ THANH 

THẢO

97 075179002510
HỘ KINH DOANH CÁM 

DUY ĐÀO

Số 70 Thích Quảng Đức, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

300,000,000      Bán buôn thực phẩm ĐỖ THỊ ĐÀO

98 075088002744
HỘ KINH DOANH AE 

STORE

Số 198, đường Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

80,000,000        
Bán lẻ thiết bị công nghệ thông 

tin và truyền thông
NGUYỄN VĂN MINH

99 030055009959
HỘ KINH DOANH  XE 

KHÁCH XUÂN THỦY

577/41 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      Cho thuê xe có động cơ HOÀNG XUÂN THỦY

100 046163011420
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

MỸ LỆ (RỬA XE)

tổ 6, khu phố Xuân Trung, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        

Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe 

có động cơ khác
LÊ THỊ MỸ LỆ

101 075072003830
HỘ KINH DOANH HKD 

NGUYỄN TÙNG

số 78/6A hẻm 78, tổ 6, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

bằng gỗ
NGUYỄN TÙNG

102 095188001893
HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ MI MI

26/42 Hẻm 26 Phan Huy Chú, khu phố phú 

Bình, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

200,000,000      Dịch vụ phục vụ đồ uống NGUYỄN THỊ LÀI

103 075202014740
HỘ KINH DOANH TIỆM 

TRÀ ĐÀI LOAN TS

52 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

30,000,000        Dịch vụ phục vụ đồ uống
NGUYỄN THANH 

HỒNG



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

104 075088023380
HỘ KINH DOANH FIT - 

24H

141 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        Bán lẻ thực phẩm DƯƠNG QUANG VŨ

105 075078015309
HỘ KINH DOANH ĐINH 

MAI KỲ PHONG

Số 191/3/10, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 

Xuân Hoà, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam

300,000,000      

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

khác,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

ĐINH MAI KỲ 

PHONG

106 087159001990
HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ RĂNG GIẢ LÝ

số nhà 38 Nguyễn Thái Học, khu phố Xuân 

Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

500,000,000      

Hoạt động của các phòng khám 

đa khoa, chuyên khoa và nha 

khoa

PHAN THỊ ÚT

107 075085003724
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG NÔNG CƠ HẢI

số 722 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      
Bán buôn máy móc, thiết bị và 

phụ tùng máy nông nghiệp
TRẦN VĂN HẢI

108 075301002785
HỘ KINH DOANH BÒ 

BÍT TẾT ĐÀI LOAN

Số 17 Phan Bội Châu, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

150,000,000      
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
LÂM CHÁNH PHỤNG

109 075098016353
HỘ KINH DOANH SANG 

BARBER SHOP

62 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        Dịch vụ làm tóc

NGUYỄN HOÀNG 

SANG

110 075189016991
HỘ KINH DOANH 

COFFEE NHƯ NGUYỆT

Số 93 Lê Hữu Trác, khu phố Phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      Dịch vụ phục vụ đồ uống
CHƯƠNG THỊ NHƯ 

NGUYỆT

111 096186005885
HỘ KINH DOANH XÂY 

DỰNG GIANG

Tổ 9, Khu phố Bàu Trâm, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000      Xây dựng nhà để ở

NGUYỄN MỌNG 

CẦM



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

112 079091004177
HỘ KINH DOANH TRẠM 

ĂN VẶT - 297 TRẦN PHÚ

297 Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN VĂN HẢI

113 075090006363
HỘ KINH DOANH NÔNG 

SẢN MINH KHÔI

tổ 13, khu phố Bàu Trâm, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ đồ 

điện gia dụng, giường, tủ, bàn, 

ghế và đồ nội thất tương tự, đèn 

và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào đâu

NGUYỄN HOÀNG 

TRUNG

114 075180003328
HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ CẦM ĐỒ MINH PHÁT

Số 201 Hoàng Diệu, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      Hoạt động cấp tín dụng khác
NGUYỄN THỊ 

THANH QUYÊN

115 075083015428
HỘ KINH DOANH HỒ 

CUỐN BẨU

số 156 Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        

Bán buôn thiết bị và linh kiện 

điện tử, viễn thông
HỒ CUỐN BẨU


